
1/14

MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 204 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204601581 Phan Thị Hà Anh IS 434 A K28QDM

2 28214635729 Trần Văn Anh IS 434 A K28QEC

3 28214603301 Trần Nguyệt Ánh IS 434 A K28QDM

4 28204651363 Phạm Duy Bân IS 434 A K28QDM

5 28219450332 Lê Quốc Bảo IS 434 A K28QDM

6 28204652010 Trần Phương Chi IS 434 A K28QDM

7 28204652011 Trần Thị Kim Chi IS 434 A K28QDM

8 28217405562 Nguyễn Việt Cường IS 434 A K28QDM

9 28218102631 Trần Văn Cường IS 434 A K28QDM

10 28204606100 Nguyễn Thanh Diễm IS 434 A K28QDM

11 28204641801 Bùi Thị Thanh Dung IS 434 A K28QDM

12 28206204156 Nguyễn Thùy Dung IS 434 A K28QDM

13 28214552802 Nguyễn Tiến Dũng IS 434 A K28QDM

14 28204301607 Võ Trần Ánh Dương IS 434 A K28QDM

15 28204154548 Đỗ Thị Mỹ Duyên IS 434 A K28QEC

16 28205203242 Phạm Thị Hương Giang IS 434 A K28QDM

17 28204303629 Ngô Thị Thu Hà IS 434 A K28QDM

18 28204602620 Phan Thị Hà IS 434 A K28QDM

19 28204636981 Hồ Ngọc Hân IS 434 A K28QDM

20 28204604790 Phan Thị Ngọc Hằng IS 434 A K28QDM

21 28204639013 Trương Thị Thanh Hằng IS 434 A K28QDM

22 28204600646 Lý Hồng Hạnh IS 434 A K28QDM
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2/14

MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204649304 Trần Thị Ngọc Hạnh IS 434 A K28QDM

2 28204803674 Lê Thị Mỹ Hạnh IS 434 A K28QEC

3 28214606925 Huỳnh Đức Hậu IS 434 A K28QDM

4 28204102857 Nguyễn Mỹ Hiền IS 434 A K28QEC

5 28209343348 Kiều Thị Thu Hiền IS 434 A K28QDM

6 28214645056 Lê Phạm Hiệp IS 434 A K28QDM

7 28214625489 Nguyễn Lê Hiệt IS 434 A K28QDM

8 28214622179 Bùi Nguyễn Văn Hiếu IS 434 A K28QDM

9 28214606691 Nguyễn Nhân Hoà IS 434 A K28QDM

10 28214621284 Nguyễn Ngọc Hoàng IS 434 A K28QDM

11 29216643028 Trần Thế Hùng IS 434 A K29QDM

12 28208104062 Phạm Ngọc Hương IS 434 A K28QEC

13 28214606792 Phạm Quốc Huy IS 434 A K28QDM

14 28214636893 Nguyễn Gia Huy IS 434 A K28QDM

15 28204102643 Nguyễn Thị Ngọc Huyền IS 434 A K28QEC

16 28204149472 Nguyễn Thị Thu Huyền IS 434 A K28QEC

17 28214638009 Huỳnh Tấn Khoa IS 434 A K28QDM

18 28214640592 Nguyễn Văn Kiệt IS 434 A K28QDM

19 28204100884 Mai Thị Thuỷ Kiều IS 434 A K28QEC

20 28214600843 Huỳnh Văn Lâm IS 434 A K28QDM

21 28214601003 Võ Văn Lương IS 434 A K28QDM NỢ HP

22 29204648187 Phạm Thị Cẩm Ly IS 434 A K29QDM
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3/14

MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 301 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204602096 Nguyễn Thị Ngọc Mai IS 434 A K28QDM

2 28204601744 Dương Thị Khánh Mơ IS 434 A K28QDM

3 28204150520 Nguyễn Thị Diệu My IS 434 A K28QEC

4 28204605501 Đoàn Thị Mỹ Nga IS 434 A K28QDM

5 28204332778 Võ Thị Thanh Ngân IS 434 A K28QDM

6 28204606674 Trần Kỷ Khánh Ngân IS 434 A K28QDM

7 28204645867 Phan Thị Kim Ngân IS 434 A K28QDM

8 28204640403 Lê Huỳnh Thục Nghi IS 434 A K28QDM

9 28204652563 Cao Bảo Ngọc IS 434 A K28QDM

10 28204180302 Huỳnh Thị Thảo Nguyên IS 434 A K29QEC

11 28204602967 Vũ Thị Thảo Nguyên IS 434 A K28QDM

12 28204606505 Phạm Thị Thảo Nguyên IS 434 A K28QEC

13 28214100715 Nguyễn Hữu Nguyên IS 434 A K28QEC

14 29214655710 Đặng Vũ Hoàng Nguyên IS 434 A K29QDM

15 28204151413 Nguyễn Thị Nhi IS 434 A K28QEC

16 28204606866 Võ Thị Phương Nhiên IS 434 A K28QDM

17 28204121470 Trương Ngọc Nữ IS 434 A K28QEC

18 28204604834 Lê Thị Trinh Nữ IS 434 A K28QDM

19 28212703405 Lê Quang Phú IS 434 A K28QDM

20 28214642420 Đoàn Minh Quân IS 434 A K28QDM

21 28213548970 Nguyễn Oanh Quốc IS 434 A K28QDM

22 28204104002 Đỗ Như Quỳnh IS 434 A K28QEC

23 28204148637 Nguyễn Trúc Quỳnh IS 434 A K28QEC

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



4/14

MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 301 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204647300 Lê Thị Như Quỳnh IS 434 A K28QDM

2 28208152252 Trương Thị Thúy Sa IS 434 A K28QDM

3 28204602035 Phạm Thị Thanh Tâm IS 434 A K28QDM

4 28211152666 Nguyễn Tấn Tâm IS 434 A K28QDM

5 28214134979 Nguyễn Tiến Tân IS 434 A K28QEC

6 28214606676 Nguyễn Đình Nhật Tân IS 434 A K28QDM

7 28214646004 Ao Trường Tần IS 434 A K28QDM

8 28204604395 Huỳnh Thị Hồng Thắm IS 434 A K28QDM

9 28204605443 Lê Thị Huyền Thanh IS 434 A K28QDM NỢ HP

10 28204652943 Nguyễn Phương Thanh IS 434 A K28QDM

11 28214306810 Nguyễn Phúc Thanh IS 434 A K28QEC

12 28204554418 Lê Thị Thảo IS 434 A K28QEC

13 28204601433 Phạm Thị Thu Thảo IS 434 A K28QDM

14 28204601869 Lê Nguyễn Phương Thảo IS 434 A K28QDM

15 28204150489 Đặng Thị Kim Thoa IS 434 A K28QEC

16 28202280323 Phạm Thị Minh Thư IS 434 A K28QDM

17 28214604674 Phan Nguyễn Minh Thuật IS 434 A K28QDM

18 28204603713 Đoàn Thị Bích Thủy IS 434 A K28QDM

19 28213200786 Lê Văn Thanh Tình IS 434 A K28QDM

20 28214603393 Nguyễn Thanh Tịnh IS 434 A K28QDM

21 28204105157 Nguyễn Thị Thanh Trà IS 434 A K28QEC

22 28204501086 Nguyễn Bảo Trâm IS 434 A K28QDM
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5/14

MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 304 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204601763 Lê Hoài Trâm IS 434 A K28QDM

2 28204321170 Hồ Thị Tú Trinh IS 434 A K28QDM

3 28207336826 Hoàng Phan Kiều Trinh IS 434 A K28QDM

4 29204622950 Hồ Hoàng Trinh IS 434 A K29QDM

5 28204644286 Nguyễn Thị Thanh Trúc IS 434 A K28QDM

6 28212323773 Hồ Nghĩa Trung IS 434 A K28QEC

7 28212335677 Trần Xuân Trường IS 434 A K28QEC

8 28204645657 Phan Cẩm Tú IS 434 A K28QDM

9 28204906593 Lê Thị Thanh Tú IS 434 A K28QEC

10 28205120669 Đỗ Thị Thanh Tuyền IS 434 A K28QEC

11 28204601493 Nguyễn Thảo Uyên IS 434 A K28QDM

12 28204501914 Bùi Lê Hà Vi IS 434 A K28QEC

13 28204150733 Vương Thị Ngọc Viên IS 434 A K28QEC

14 28211504356 Nguyễn Cửu Trường Vũ IS 434 A K28QDM

15 28214600617 Phan Hồ Vũ IS 434 A K29QDM

16 28203502912 Nguyễn Thiều Vy IS 434 A K28QEC

17 28204103519 Bùi Thụy Tường Vy IS 434 A K28QEC

18 28208103539 Phạm Thị Diễm Vy IS 434 A K28QDM

19 28214647259 Lâm Văn Xuân IS 434 A K28QDM

20 28204106352 Lê Như Yên IS 434 A K28QEC

21 28204645039 Nguyễn Ngọc Bảo Yến IS 434 A K28QDM

22 27217741027 Đặng Nguyễn Song Anh IS 434 C K28QDM

23 28204102721 Lê Thị Vân Anh IS 434 C K28QEC
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6/14

MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 304 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204650639 Nguyễn Vân Anh IS 434 C K28QDM

2 28204651958 Phạm Hoàng Minh Ánh IS 434 C K28QDM

3 28214620229 Đặng Thế Cương IS 434 C K28QEC

4 28214652437 Lưu Khánh Đạt IS 434 C K28QEC

5 28204603773 Cao Thị Kiều Diễm IS 434 C K28QDM

6 28206506755 Nguyễn Thị Phương Dung IS 434 C K28QEC

7 28214101596 Nguyễn Tiến Dũng IS 434 C K28QEC

8 28204600055 Nguyễn Thị Mai Dương IS 434 C K28QEC

9 28214752490 Nguyễn Khoa Đông Dương IS 434 C K28QEC

10 28214602601 Phan Bùi Minh Duy IS 434 C K28QDM

11 28215103848 Phan Nguyễn Phúc Hậu IS 434 C K28QEC

12 28214146978 Lương Văn Hiếu IS 434 C K28QEC

13 28214602379 Nguyễn Trọng Hiếu IS 434 C K28QDM

14 28214604724 Đỗ Minh Hiếu IS 434 C K28QDM

15 28214604803 Nguyễn Trần Hoàng IS 434 C K28QDM

16 28214341611 Nguyễn Châu Huân IS 434 C K28QDM

17 28214646392 Trần Quang Hưng IS 434 C K28QDM

18 28204650367 Nguyễn Thị Hương IS 434 C K28QDM

19 28214348524 Đặng Quang Huy IS 434 C K28QDM

20 28214601660 Dương Ngọc Huy IS 434 C K28QDM

21 28214641623 Trần Đan Huy IS 434 C K28QDM

22 28204306880 Ngô Thị Minh Huyền IS 434 C K28QDM
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7/14

MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29214658498 Lê Quang Khánh IS 434 C K29QDM

2 28219443009 Phạm Đăng Khoa IS 434 C K28QDM

3 28204144981 Võ Ngọc Khuê IS 434 C K28QEC

4 28204151583 Lê Thị Ngọc Khuê IS 434 C K28QEC

5 28214645422 Nguyễn Châu Kiệt IS 434 C K28QDM

6 28213142757 Trương Văn Hoàng Lâm IS 434 C K28QEC

7 28214502521 Phan Văn Lâm IS 434 C K28QEC

8 28204402959 Đặng Thị Ngọc Lan IS 434 C K28QEC

9 28204650405 Lê Thị Linh IS 434 C K28QDM

10 28204651654 Phan Thị Thuỳ Linh IS 434 C K28QDM

11 28204605265 Nguyễn Thị Loan IS 434 C K28QDM

12 29214621675 Phạm Thắng Lợi IS 434 C K29QDM

13 28214601634 Lê Văn Luận IS 434 C K28QDM

14 28204154818 Huỳnh Hà My IS 434 C K28QEC

15 28204606077 Nguyễn Thị Trà My IS 434 C K28QDM

16 28204801704 Nguyễn Hồ Diễm My IS 434 C K28QEC

17 29204658126 Nguyễn Thị Ly Na IS 434 C K29QDM

18 28204105363 Trương Thị Bích Ngọc IS 434 C K28QEC

19 28204526570 Dương Thị Ngọc IS 434 C K28QDM

20 28204606283 Nguyễn Trần Bảo Ngọc IS 434 C K28QDM

21 28214603201 Nguyễn Chánh Nguyên IS 434 C K28QDM

22 28214639213 Phạm Quốc Nguyên IS 434 C K28QDM

23 28204647497 Lê Trần Ánh Nguyệt IS 434 C K28QDM
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8/14

MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28214106734 Trần Đình Bảo Nhân IS 434 C K28QEC

2 28204352583 Ngô Phương Nhi IS 434 C K28QDM

3 28204604069 Nguyễn Yến Nhi IS 434 C K28QDM

4 28208244972 Ngô Hoàng Yến Nhi IS 434 C K28QDM

5 28216545465 Nguyễn Lan Nhi IS 434 C K28QDM

6 28204651679 Trương Thị Mỹ Nhung IS 434 C K28QDM

7 28204648803 Trương Thị Cúc Nhược IS 434 C K28QDM

8 28204633832 Huỳnh Thị Từ Ny IS 434 C K28QDM

9 28204603658 Huỳnh Thị Trâm Oanh IS 434 C K28QDM

10 28206605705 Dương Nguyễn Linh Oanh IS 434 C K28QDM

11 28216247769 Bùi Đức Phú IS 434 C K28QDM

12 28204302369 Lâm Như Phúc IS 434 C K28QEC

13 28214601463 Trương Lê Hữu Phúc IS 434 C K28QDM

14 28214602187 Nguyễn Hồng Quân IS 434 C K28QDM

15 28214652823 Nguyễn Hồng Quân IS 434 C K28QDM

16 28214604470 Trần Ngọc Quang IS 434 C K28QDM

17 28214634171 Lê Minh Quang IS 434 C K28QDM

18 28214335131 Cao Văn Nhật Quốc IS 434 C K28QEC

19 28204106377 Lê Thị Mỹ Quý IS 434 C K28QEC

20 28209437326 Hứa Thị Lệ Quyên IS 434 C K28QDM

21 28203505387 Phan Đỗ Như Quỳnh IS 434 C K28QEC

22 28204105475 Phạm Thị Quỳnh IS 434 C K28QEC
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9/14

MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204131735 Phan Như Quỳnh IS 434 C K28QEC

2 28204154596 Lã Thị Như Quỳnh IS 434 C K28QDM

3 28204649827 Nguyễn Mai Quỳnh IS 434 C K28QDM

4 28217337804 Đoàn Lê Sang IS 434 C K28QDM

5 29214656893 Ngô Quang Sinh IS 434 C K29QDM

6 28211145467 Nguyễn Thọ Đại Thắng IS 434 C K28QDM

7 28207300911 Phan Thị Thanh IS 434 C K28QEC

8 28214648820 Nguyễn Đăng Thành IS 434 C K28QDM

9 28204600631 Đỗ Thị Thanh Thảo IS 434 C K28QEC

10 28204601089 Đỗ Hoàng Phương Thảo IS 434 C K28QDM

11 28212746383 Nguyễn Khánh Thiện IS 434 C K28QDM

12 28204649834 Đào Ngọc Anh Thư IS 434 C K28QDM

13 28209105829 Mai Thị Minh Thư IS 434 C K28QEC

14 28204601177 Trần Thị Thương IS 434 C K28QDM

15 28206922735 Từ Huyền Ngọc Thuỳ IS 434 C K28QDM

16 28204154672 Trần Nguyễn Diệu Thúy IS 434 C K28QEC

17 28204600738 Nguyễn Thị Bích Thúy IS 434 C K28QDM

18 28204527413 Trần Thị Hiền Thy IS 434 C K28QDM

19 28204601139 Huỳnh Thị Thủy Tiên IS 434 C K28QDM

20 28204627221 Trần Thị Thủy Tiên IS 434 C K28QDM

21 28204102064 Nguyễn Thị Mai Trang IS 434 C K28QEC

22 28204154732 Phùng Thị Bích Trang IS 434 C K28QEC
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10/14

MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204646537 Bùi Thị Thùy Trang IS 434 C K28QDM

2 28204648304 Nguyễn Thị Thuỳ Trang IS 434 C K28QDM

3 28204702192 Ngô Ngọc Đoan Trang IS 434 C K28QEC

4 28214600461 Phạm Xuân Bảo Trí IS 434 C K28QDM

5 28204301110 Nguyễn Trần Thùy Trinh IS 434 C K28QDM

6 28214134416 Trần Quang Trung IS 434 C K28QEC

7 29215127814 Phạm Thanh Tuấn IS 434 C K29QDM

8 28214600852 Lê Bùi Tuý IS 434 C K28QDM

9 28204637392 Nguyễn Thị Thanh Tuyền IS 434 C K28QDM

10 28204601720 Nguyễn Thu Uyên IS 434 C K28QDM

11 28204605444 Phan Lê Kỳ Uyên IS 434 C K28QDM

12 28204606490 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên IS 434 C K28QDM

13 28204606694 Nguyễn Thị Uyên IS 434 C K28QDM

14 28204651508 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên IS 434 C K28QDM

15 28218122017 Nguyễn Trịnh Hoàng Việt IS 434 C K28QDM

16 28214654413 Nguyễn Quang Vinh IS 434 C K28QDM

17 28204144482 Ngô Võ Yến Vy IS 434 C K28QEC

18 28204154758 Nguyễn Phúc Khánh Vy IS 434 C K28QEC

19 28204643664 Trương Hoàng Trúc Vy IS 434 C K28QDM

20 28208103502 Văn Tường Vy IS 434 C K28QDM

21 28204150482 Phạm Quế An IS 434 E K29QEC

22 29204343250 Hà Ngọc Châu Anh IS 434 E K29QDM
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MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 501 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29214659895 Nguyễn Văn Tuấn Anh IS 434 E K29QDM

2 29204645292 Tạ Thị Loan Chi IS 434 E K29QDM

3 29204659756 Bùi Thị Mỹ Chinh IS 434 E K29QDM

4 28214601250 Phạm Hữu Đạo IS 434 E K28QDM

5 28214200772 Trần Quang Quốc Đạt IS 434 E K28QEC

6 29214652025 Nguyễn Trung Đức IS 434 E K29QDM

7 29214152780 Phạm Bá Trường Giá IS 434 E K29QEC

8 29204661599 Văn Khánh Hân IS 434 E K29QDM

9 28204646641 Nguyễn Thị Khánh Hằng IS 434 E K28QEC

10 29204640749 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh IS 434 E K29QDM

11 29204651119 Trần Thị Thu Hiền IS 434 E K29QDM

12 28204752544 Đinh Thị Như Hiếu IS 434 E K28QEC

13 29214654974 Lê Anh Quang Hiếu IS 434 E K29QDM NỢ HP

14 29214620598 Nguyễn Ngọc Hoàng IS 434 E K29QDM

15 29214651356 Nguyễn Mạnh Long Hoàng IS 434 E K29QDM NỢ HP

16 29214660152 Nguyễn Đăng Hoàng IS 434 E K29QDM

17 28212702937 Trần Văn Huy IS 434 E K28QEC

18 29214642824 Huỳnh Anh Kha IS 434 E K29QDM

19 29214650674 Võ Trần Kha IS 434 E K29QDM

20 27211530059 Nguyễn Hữu Anh Kiệt IS 434 E K28QEC

21 28204303298 Nguyễn Thị Nhật Linh IS 434 E K28QEC

22 28204604145 Trần Thị Thảo Linh IS 434 E K28QTM

23 29207244927 Bùi Thị Mỹ Linh IS 434 E K29QEC
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MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 501 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29209351472 Trần Thị Khánh Linh IS 434 E K29QTM

2 28204646622 Phạm Thị Mai Loan IS 434 E K28QDM

3 28204102391 Tưởng Thị Như Lộc IS 434 E K28QEC

4 28214106737 Phạm Văn Lộc IS 434 E K28QEC

5 29214659042 Thái Ngọc Long IS 434 E K29QTM

6 29204623703 Trà Khánh Ly IS 434 E K29QDM

7 29204654998 Nguyễn Trịnh Hoàng Mai IS 434 E K29QDM

8 29204661913 Phạm Ngọc Mai IS 434 E K29QDM

9 29214154214 Nguyễn Tiến Mạnh IS 434 E K29QEC

10 28204151204 Lê Nguyễn Ánh Minh IS 434 E K28QEC

11 29205150962 Lê Mai Na IS 434 E K29QDM

12 29204622905 Nguyễn Lê Quỳnh Nga IS 434 E K29QTM

13 28204103849 Lương Thị Ngân IS 434 E K28QEC

14 28208003116 Lê Kim Ngân IS 434 E K28QDM

15 29214164575 Lê Văn Nghĩa IS 434 E K29QDM

16 29204523673 Nguyễn Thị Thanh Ngọc IS 434 E K29QDM

17 28204100712 Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên IS 434 E K28QEC

18 28204154528 Hà Thị Ngọc Nguyên IS 434 E K28QEC

19 29214624769 Nguyễn Tấn Nguyên IS 434 E K29QDM

20 29202720832 Đặng Thanh Nhàn IS 434 E K29QDM

21 28204804739 Trương Yến Nhi IS 434 E K28QEC

22 29204622234 Nguyễn Thị Nhi IS 434 E K29QDM
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MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 504 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29204624441 Võ Quỳnh Nhi IS 434 E K29QDM

2 29204650941 Trần Yến Nhi IS 434 E K29QDM

3 29204150738 Phan Thị Hoàng Như IS 434 E K29QEC

4 29204634908 Thượng Tô Mỹ Như IS 434 E K29QDM

5 28204150428 Mang Thị Kiều Oanh IS 434 E K28QEC

6 29210240716 Trương Công Ngọc Quý IS 434 E K29QEC

7 29204623209 Trần Thị Quyên IS 434 E K29QDM

8 28214103335 Nguyễn Công Quyền IS 434 E K28QEC

9 29204624432 Lê Diễm Quỳnh IS 434 E K29QDM

10 29208056373 Nguyễn Đỗ Như Quỳnh IS 434 E K29QEC

11 29212345032 Trịnh Châu Sơn IS 434 E K29QEC

12 29214139388 Nguyễn Ngọc Sơn IS 434 E K29QEC

13 29204150004 Vũ Phạm Mỹ Tâm IS 434 E K29QEC

14 29204644159 Trần Thị Thanh Tâm IS 434 E K29QDM

15 29204649450 Hoàng Thị Thanh Tâm IS 434 E K29QDM

16 29214756168 Lê Thanh Tâm IS 434 E K29QEC

17 29204145225 Nguyễn Võ Phương Thảo IS 434 E K29QEC

18 29204520559 Lê Vũ Diệu Thảo IS 434 E K29QEC

19 29204632591 Lê Hồ Ngọc Thảo IS 434 E K29QDM

20 29204623664 Thạch Phương Diệu Thiện IS 434 E K29QEC

21 29204120191 Trần Thị Hoài Thu IS 434 E K29QEC

22 29204134497 Lê Thị Minh Thư IS 434 E K29QEC
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MÔN THI : IS 434 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 504 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29204629602 Lê Thị Thanh Thúy IS 434 E K29QDM

2 29204642130 Nguyễn Thị Thu Thúy IS 434 E K29QDM

3 29204620753 Trần Thị Thu Thủy IS 434 E K29QDM

4 29204654508 Trần Thị Thu Thủy IS 434 E K29QDM

5 28204604592 Nguyễn Thị Bảo Tiên IS 434 E K28QEC

6 29212354402 Trần Tấn Tiến IS 434 E K29QEC

7 29204539351 Khắc Thị Huyền Trang IS 434 E K29QDM

8 29204643746 Nguyễn Thùy Trang IS 434 E K29QDM

9 29204653166 Phan Nguyễn Thuỳ Trang IS 434 E K29QDM

10 29204640312 Nguyễn Thị Kiều Trinh IS 434 E K29QDM

11 29204764173 Hồ Nhật Tú Trinh IS 434 E K29QDM

12 28204621463 Nguyễn Anh Tú IS 434 E K28QEC

13 29204624626 Nguyễn Thị Thanh Tú IS 434 E K29QDM

14 29214620473 Nguyễn Hoàng Tuân IS 434 E K29QDM

15 29214622394 Thân Cao Tướng IS 434 E K29QDM

16 29204621778 Trần Ngọc Bích Tuyền IS 434 E K29QDM

17 29204661625 Nguyễn Thị Thanh Tuyền IS 434 E K29QDM

18 29204647661 Nguyễn Thu Uyên IS 434 E K29QDM

19 29204658107 Trần Thị Nhã Uyên IS 434 E K29QDM

20 29204660150 Nguyễn Thị Ái Vân IS 434 E K29QDM

21 29204624702 Nguyễn Thị Hà Vi IS 434 E K29QDM

22 29205024561 Lê Thị Tường Vi IS 434 E K29QDM

23 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0
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